
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH 
 

NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 3 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

Môn/ 

Ngày kiểm tra 
NỘI DUNG ÔN TẬP 

TIẾNG VIỆT 

Ngày 6/1/2025: kiểm tra đọc 

Ngày 8/1/2025: kiểm tra Viết TV 

1. Đọc: Các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17 

* Yêu cầu: Đọc to rõ ràng,lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng, 

rành mạch bài văn khoảng 60-80 tiếng/phút. 

   Nắm được nội dung đoạn văn đã đọc, trả lời câu hỏi 

theo nội dung văn bản vừa đọc. 

2. Nghe – viết được một đoạn văn, đoạn thơ 

* Yêu cầu: Tốc độ viết phù hợp (khoảng 60 chữ/15 phút)  

Viết đúng nội dung do giáo viên đọc 

3. Luyện từ và câu: 

- Ôn tập các từ ngữ theo từng chủ điểm: Những trải 

nghiệm thú vị: Cổng trường rộng mở; Mái nhà yêu 

thương; Cộng đồng gắn bó. 

- Ôn các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. 

- Ôn về từ trái nghĩa. 

- Ôn về so sánh: Hình ảnh so sánh, từ dùng để so sánh. 

- Ôn các câu (chia theo mục đích nói): Câu kể, câu hỏi, 

câu cảm, câu khiến. 

- Ôn các kiểu câu : Câu giới thiệu, câu nêu họat động, 

câu nêu đặc điểm 

- Ôn các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than. 

* Yêu cầu:  

- Tìm được các từ ngữ theo chủ điểm đã học, đặt được 

câu với từ tìm được. 

- Biết xác định, phân biệt các dạng câu, từ loại. 

- Đặt được câu theo mẫu đã học với những từ cho trước. 

- Điền được dấu câu thích hợp trong câu văn, đoạn văn.  

- Biết được tác dụng của dấu hai chấm. 



 

3. Viết đoạn văn: ôn tập các dạng bài 

- Viết một đoạn văn ngắn tả một đồ vật mà em thích. 

- Viết đoạn văn ngắn kể về một hoạt động cùng làm với 

người thân. 

- Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về một 

người mà em yêu quý. 

- Viết một đoạn văn ngắn nêu lí do thích hoặc không 

thích một nhân vật trong một câu chuyện đã nghe, đã 

đọc. 

* Yêu cầu: Viết được đoạn văn từ 8 đến 10 câu đúng yêu 

cầu 

- Bố cục chặt chẽ 

- Câu văn diễn đạt rõ ý, dùng từ ngữ hợp lí 

- Bước đầu biết thể hiện cảm xúc của bản thân 

- Sử dụng dấu câu phù hợp, viết đúng chính tả... 

TOÁN 

Ngày kiểm tra: 7/1/2025   

- Ôn các bảng nhân chia: 3,4,6,7,8,9  

- Ôn cộng, trừ  trong phạm vi 1000 (có nhớ không quá 1 

lần), nhân các số với số có một chữ số (không nhớ); chia 

cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư).  

- Nhận biết ; ; ; ; ; ; ;  

- Ôn tính giá trị biểu thức  

- Nhận biết góc vuông, góc không vuông bằng ê – ke, vẽ 

góc vuông, đọc tên góc 

- Nhận biết hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, 

hình vuông.  

- Tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, 

hình vuông 

- Nhận biết một số đơn vị: Đo độ dài (Mi-li-mét), khối 

lượng(gam), dung tích (mi-li-lít), nhiệt độ (độ C) 

- Các dạng toán có lời văn : Gấp một số lên một số lần: 

Giảm một số đi một số lần; So sánh số lớn gấp mấy lần 

số bé. 

- Giải bài toán bằng hai bước tính. 



 

ĐẠO ĐỨC 

 
Đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

HĐ TRẢI NGHIỆM 

 
Đánh giá trong quá trình học tập của học sinh   

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

 
Đánh giá trong quá trình học tập của học sinh   

CÔNG NGHỆ 

Kiểm tra: Tuần 16 

(từ 23/12/2024 đến 27/12/2024)   
 

- Phân biệt sản phẩm tự nhiên và sản phẩm công nghệ 

- Tác dụng của đèn học, quạt điện, máy thu thanh, máy 

thu hình 

- Các bộ phận chính của đèn học, quạt điện 

- Mô tả mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy 

thu thanh 

- Kể tên và nêu được nội dung một số chương trình 

truyền hình phù hợp với lứa tuổi học sinh 

- Một số điều nên và không nên khi sử dụng ti vi. 

TIẾNG ANH 

Kiểm tra: Tuần 16 

(từ 23/12/2024 đến 27/12/2024)   

  
 

 

- Unit 1: My family  

- Unit 2: My school 

- Unit 3: Animals 

- Unit 4: My house 

- Unit 5: My clothes 

TIN HỌC 

Ngày kiểm tra 

Kiểm tra: Tuần 16 

(từ 23/12/2024 đến 27/12/2024)   
 

- Thông tin và quyết định 

- Các dạng thông tin thường gặp 

- Chuột máy tính;  

- Sử dụng bàn phím máy tính 

- Khám phá thông tin trên Internet. 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

Kiểm tra: Tuần 16 

(từ 23/12/2024 đến 27/12/2024)   
 

- Bài thể dục lớp 3 

- Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh   

MĨ THUẬT 

Kiểm tra: Tuần 16 

(từ 23/12/2024 đến 27/12/2024)   
 

- Hoàn thành bài từ bài 1 đến bài 7  

- Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh   



 

ÂM NHẠC 

Kiểm tra: Tuần 16 

(từ 23/12/2024 đến 27/12/2024)   
 

- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu 2 bài hát:  

                Vui đến trường; 

                Khúc nhạc trên nương xa. 

- Đọc nhạc bài số 1 và số 2. 

- Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh   

Kính mong các quý phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con học tập, 

đảm bảo sức khỏe để đạt kết quả tốt. 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12  năm 2024 

 

              Tổ chuyên môn khối 3 

 

         

 


